
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO 2_MD8

- Lớp: 2108NC2-MD8

- Giáo viên: LÊ VIỆT HOÀNG

Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

(Theo Quyết định thành lập lớp )

_________________

Ghi chúNơi sinhNgày sinhHọ tênSTT

0982698432Đăk Lăk20/01/2000AnhNguyễn Thị Minh1

0335772510Quảng Ngãi25/05/2000AnhNguyễn Hoàng2

0352916018Bình Phước13/03/2001CôngNguyễn Thành3

Tây Ninh26/07/2000ĐăngNgô Hải4

0395621035Sóc Trăng16/10/2000DungDương Ngọc5

0985338312Ninh Thuận05/02/2001DươngNguyễn Thảo Thùy6

0343219271Bình Định06/09/1999GiỏiNguyễn Văn7

0328044407Phú Yên15/05/1998HàLê Thị Thu8

Phú Yên16/11/2001HiềnĐặng Văn9

Bình Thuận23/05/2000KhoaNguyễn Thành Đăng10

0394780281Bình Định02/12/2000KiềuNguyễn Thị Phương11

0359071203TP. HCM08/07/1998LinhBùi Trọng12

0773907661Đồng Tháp06/07/1999LyĐào Thị Trúc13

Bình Định24/11/2000NgọcNguyễn Thị Bích14

0973116473Bình Định18/05/2000NhiĐặng Ngọc15

Đồng Nai13/12/1998NhungHuỳnh Thị Ngọc16

0393483592Bình Định22/04/2001NhungNgô Thị Mỹ17

0961175047Hà Tĩnh10/10/1999PhươngLại Thị Hồng18

0963823237Gia Lai22/01/2000QuanhNguyễn Thị Kim19

0963520987Nghệ An01/05/2001QuỳnhĐào Thị20

0868609315Đồng Nai18/03/2000SangTrần Ngọc21

0348420707Đăk Lăk02/02/1998SơnTrần Văn22

0344934368Gia Lai20/10/2000TàiNguyễn Đức23

0936054642TP. HCM08/12/1996ThắmNguyễn Huỳnh Ngọc24

0382327140Bình Phước19/11/1999ThọNguyễn Hữu25

0968597855Đồng Nai27/02/2001ThôngVăn Tấn26

0387657539Long An15/05/2000ThưLê Hoàng Minh27

0349633135Sóc Trăng04/05/2000TiênNguyễn Thị Cẩm28

0926023994Khánh Hòa22/10/2001TrangPhạm Thị Thùy29

0332922301Bình Dương15/03/2000TrinhNguyễn Phương30

0362521530Tiền Giang26/07/1998TrọngĐoàn Anh31

0814596259Ninh Thuận21/07/2000TrúcNguyễn Thị Hồng32
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Ghi chúNơi sinhNgày sinhHọ tênSTT

0937184471Bến Tre01/01/1989TúNguyễn Thị Cẩm33

Quảng Ngãi10/12/1997TùngLê Thanh34

TP. HCM22/06/2000VânChung Mỹ35

Quảng Ngãi20/03/2000XuyênPhạm Xuân36

0338565975Bình Định25/05/2000ÝNguyễn Nhật37

Tổng cộng: 37

Người lập bảng

Lương Thanh PhượngTRẦN HỒNG VĂN

Giám Đốc

học viên TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 8 năm 2021.
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